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Biểu mẫu 08

	SỞ GDĐT TỈNH NINH BÌNH

ĐƠN VỊ: TRƯỜNG THPT C THANH LIÊM
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số: ......../BC-THPTCTL
	                                               Tân Thanh, ngày  22   tháng 01  năm 2026


BÁO CÁO
Kết quả thực hiện nâng bậc lương 
đối với công chức, viên chức và người lao động năm 2025
Tổng số  công chức/viên chức và người lao động ở cơ quan, đơn vị có mặt tại thời điểm báo cáo: 46 người. Trong đó:
1. Số người được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ ở cơ quan, đơn vị trong năm: 05 người;
3. Số người đã có thông báo nghỉ hưu được nâng bậc lương trước thời hạn ở cơ quan, đơn vị trong năm:  0 người. 
	STT
	Họ và tên
	Ngày, tháng năm sinh
	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ được đào tạo
	Ngạch, chức danh, bậc, hệ số lương trước khi được nâng bậc
	Kết quả nâng bậc trong năm
	 

	
	
	
	
	Ngạch hoặc chức danh
	Bậc trong ngạch hoặc trong chức danh hiện giữ
	Hệ số lương ở
bậc hiện giữ
	Thời điểm
được xếp
	Hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có)
	Ngạch hoặc
chức danh
	Bậc lương sau
nâng bậc
	Hệ số lương mới
được nâng bậc
	Thời gian tính nâng bậc lần sau
	Hộ số chênh lệch bảo lưu (nếu có)
	Tiền lương tăng thêm do nâng bậc trong năm (1.000đ)
	

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	 

	I
	Công chức, viên chức và người lao động được nâng bậc lương thường xuyên
	 

	II
	Công chức, viên chức và người lao động được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ
	 

	1

	 Lê Thị Thu Hương 
	 
	 04/12/1980
	ĐHSP văn
	 V.07.05.15
	7
	 4,32
	 01/09/2023
	 
	 V.07.05.15
	8
	 4,65
	 01/09/2025
	 
	3.088,8
	 

	2
	Cao Thị Lệ Thủy 
	
	30/04/1984
	ĐHSP văn
	V.07.05.15
	6
	 3,99
	 01/03/2023
	 
	 V.07.05.15
	7
	 4,32
	 01/06/2025
	 
	5.405,4
	

	3
	Lê Thanh Nga 
	
	06/04/1983
	ĐHSP Sinh
	V.07.05.15
	7
	 4,32
	 01/06/2023
	 
	 V.07.05.15
	8
	 4,65
	 01/09/2025
	 
	3.088,8
	

	4
	Dương Thi Thu Phương
	
	18/10/1989
	ĐHSP Toán
	V.07.05.15
	5
	 3,66
	 01/12/2023
	 
	 V.07.05.15
	6
	 3,99
	 01/06/2026
	 
	
	

	5
	Phạm Hồng Nam
	20/02/1976
	
	ĐHTDTT
	V.07.05.15
	8
	 4,65
	 01/03/2023
	 
	 V.07.05.15
	9
	 4,98
	 01/09/2025
	 
	3.088,8
	

	III
	Công chức, viên chức và người lao động đã có thông báo nghỉ hưu được nâng bậc lương trước thời hạn
	 

	Cộng (I+II+III):
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 

	 
	Tân Thanh, ngày       tháng   01  năm 2026
Thủ trưởng cơ quan, đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)



Ghi chú (Mẫu số 08):
1. Cơ quan đơn vị gửi kèm báo cáo này những vướng mắc trong việc thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn ở cơ quan, đơn vị (nếu có)
2. Cách ghi các cột:
Cột 6 và cột 11 ghi mã số ngạch hoặc chức danh.
Cột 16 được tính theo số tháng hưởng chênh lệch giữa bậc lương mới được nâng bậc so với bậc lương cũ trong năm.
3. Mẫu số 08 này dùng để cơ quan, đơn vị báo cáo cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp; sau đó cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp tổng hợp tất cả các cơ quan, đơn vị trực thuộc báo cáo Bộ, ngành (nếu thuộc Trung ương quản lý ) hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (nếu thuộc địa phương quản lý).
